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Đã 

đóng 

HP

Ghi chú

1 2331740126 NGUYỄN LAN ANH 23ĐHKV03 010100109504 Tiếng Anh 2

2 2255200055 HUỲNH MẠNH KHANG 22ĐHKT02 010100109504 Tiếng Anh 2

3 2331540221 LÊ HÒANG PHÚC 23ĐHTT04 010100109504 Tiếng Anh 2

4 2331730052 TRẦN QUỐC THÁI 23ĐHDL01 010100109509 Tiếng Anh 2

5 2331730090 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 23ĐHDL02 010100109511 Tiếng Anh 2

6 2331730111 NGUYỄN TRÚC THIÊN ÂN 23ĐHDL02 010100109511 Tiếng Anh 2

7 2254810218 Lâm Mỹ Hoàng 22ĐHTT05 010100109513 Tiếng Anh 2

8 2331520131 HỒ PHAN MINH TUẤN 23ĐHKT03 010100109513 Tiếng Anh 2

9 2255200074 NGUYỄN MINH NHẬT 22ĐHKT02 010100109513 Tiếng Anh 2

10 2331320182 TRẦN NGUYỄN VŨ TÀI 23ĐHNL04 010100109513 Tiếng Anh 2

11 2331320122 NGUYỄN TRỌNG NAM 23ĐHNL03 010100109513 Tiếng Anh 2

12 2331310595 PHÙNG MAI CHANG 23ĐHQT03 010100109513 Tiếng Anh 2

13 2331730110 Vi Bá Khánh Hoàng 23ĐHDL02 010100109520 Tiếng Anh 2

14 2153410118 VŨ THỊ LAN OANH 21ĐHQTDL 010100109520 Tiếng Anh 2

15 2253440060 VÕ THỊ HỒNG NGỌC 22ĐHNL02 010100109520 Tiếng Anh 2

16 2331730113 HOÀNG LÊ BÌNH AN 23ĐHDL02 010100109523 Tiếng Anh 2

17 2254810122 PHẠM DƯƠNG HƯNG 22ĐHTT03 010100109523 Tiếng Anh 2

18 2331540083 TRẦN HỮU AN 23ĐHTT02 010100109523 Tiếng Anh 2 X

19 2331520144 LÊ TRỌNG BẢO DUY 23ĐHKT03 010100109523 Tiếng Anh 2

20 2331740044 TRẦN ĐỨC HUY 23ĐHKV01 010100109523 Tiếng Anh 2

21 2254810111 TÔN THẤT KHA 22ĐHTT03 010100109523 Tiếng Anh 2

22 2331730102 Lâm Bảo Châu 23ĐHDL02 010100109523 Tiếng Anh 2

23 2331320064 Nguyễn Bùi Thủy Tiên 23ĐHNL02 010100109525 Tiếng Anh 2

24 2331540293 Nguyễn Đức Anh 23ĐHTT04 010100109525 Tiếng Anh 2

25 2133410017 Lê Thị Mai Thảo 21ĐVQT01 010200109501 Tiếng Anh 2

26 2332710059 Đinh Sỹ Tuấn Anh 23ĐVKL01 010200109501 Tiếng Anh 2

27 2331520153 NGUYỄN THANH PHÁT 23ĐHKT03 011100109503 Tiếng Anh 2

28 2255200107 SIM SOVANVICHEKA 22ĐHKT02 011100109508 Tiếng Anh 2

29 2331520150 MAO LYHOUR 23ĐHKT03 011100109508 Tiếng Anh 2

30 2331740122 Phạm Thị Ngọc Mai 23ĐHKV03 011100109508 Tiếng Anh 2 X

31 2331520082 Lê Ngô Tuấn Duy 23ĐHKT02 011100109508 Tiếng Anh 2
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